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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) là tổng hòa các nguồn lực có thể huy động ở thời điểm hiện tại và tương lai phục vụ các hoạt động KH&CN của một cá nhân, tổ chức, cơ quan hoặc một quốc gia, vùng lãnh thổ. Các nguồn lực đó có thể là: Nhân lực KH&CN; cơ sở vật chất KH&CN; tài chính KH&CN; thông tin, tư liệu KH&CN; hệ thống tổ chức KH&CN cùng với cơ chế, chính sách. Các nguồn lực trên phải được liên tục xây dựng theo một chiến lược nhất định thì mới đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động KH&CN. 

Tiềm lực KH&CN quân sự là toàn bộ các nguồn lực có thể huy động ở thời điểm hiện tại và tương lai ph ục vụ cho các hoạt động KH&CN trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Hoạt động KH&CN trong Quân đội có các đặc thù do phải thường xuyên nghiên cứu nhằm phát huy lợi thế của ta và khai thác điểm yếu của địch nhằm đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Do đó, tiềm lực KH&CN quân sự đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng tiềm lực quốc phòng hiện tại và tương lai.

Trong thời gian qua, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng (BQP) quan tâm nên hoạt động KH&CN quân sự đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nhưng, so với yêu cầu đặt ra, những thành tích đó vẫn còn khiêm tốn. Trong lĩnh vực Khoa học Nghệ thuật quân sự xuất hiện nhiều hình thái tác chiến, chiến tranh; các loại hình tác chiến chiến lược, chiến dịch và hình thức tác chiến mới còn nhiều vấn đề vẫn chưa được làm rõ; trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị nhiều nhân tố, đặc biệt là internet và mạng xã hội đang tác động đến từng cán bộ, chiến sỹ đang cần nghiên cứu tìm giải pháp tổng thể nhằm hạn chế tác động tiêu cực; trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật (KHKT), tính năng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) của ta còn rất hạn chế so với đối thủ tiềm tàng, cần đầu tư nhiều nguồn lực nghiên cứu. Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN quân sự là rất cấp thiết.

Do tầm quan trọng của tiềm lực KH&CN quân sự nên nhiều quốc gia, tổ chức và các học giả đã đầu tư nghiên cứu vấn đề này. Tại các nước phát triển như Mỹ, Nga, Nhật bản, Trung Quốc, Hàn Quốc,… đã có những chương trình nghiên cứu và các mô hình phát triển KH&CN để học tập. Ở trong nước, đã có một số công trình nghiên cứu về phát triển tiềm lực KH&CN dân sự. Tuy có một số nội dung có thể vận dụng cho việc phát triển tiềm lực KH&CN quân sự, song với những đặc thù của lĩnh vực quân sự, cần có nghiên cứu chi tiết, cụ thể, sát với đặc điểm và nhiệm vụ Quân đội, đáp ứng được mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực KH&CN quân sự.

Cho đến nay, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu và có hệ thống về phát triển tiềm lực KH&CN quân sự. Do vậy, đề tài: “Nghiên cứu phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự trong giai đoạn mới” được đặt ra nghiên cứu là cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn trong tình hình hiện nay.

2. Mục đích nghiên cứu

Đề xuất nội dung, giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới nhằm nâng cao khả năng hoạt động KH&CN quân sự, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 
3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tổng quan vấn đề nghiên cứu, xác định hướng nghiên cứu của luận án;
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới;
- Đánh giá thực trạng tiềm lực KH&CN quân sự hiện nay;
- Đề xuất nội dung, giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới;
- Kiểm tra kết quả nghiên cứu và bàn luận một số vấn đề liên quan để làm rõ thêm đề tài nghiên cứu.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới.
- Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu đề xuất nội dung, giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, bao gồm phát triển nguồn nhân lực KH&CN quân sự; cơ sở vật chất KH&CN quân sự; tài chính KH&CN quân sự; thông tin, tư liệu KH&CN quân sự; hệ thống tổ chức KH&CN quân sự cùng với cơ chế, chính sách. Phạm vi hệ thống tổ chức: tập trung chủ yếu là cơ quan Cục Khoa học Quân sự (KHQS), BQP và các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP.
Thời gian khảo sát phục vụ đánh giá thực trạng tiềm lực KH&CN quân sự từ 2015 đến nay.
5. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, luận án sử dụng kết hợp các phương pháp: Hệ thống - cấu trúc, lịch sử, logic, phân tích, tổng hợp, điều tra, khảo sát và phương pháp chuyên gia.
6. Các đóng góp mới của luận án
- Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới;
- Đánh giá thực trạng tiềm lực KH&CN quân sự trong thời gian vừa qua, làm rõ các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế, làm cơ sở cho việc đề xuất nội dung, giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới;
- Xác định định hướng, nhiệm vụ hoạt động KH&CN quân sự; yêu cầu, nội dung phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới;
- Đề xuất một số giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới;
7. Cấu trúc của luận án

Luận án được kết cấu gồm: Mở đầu, 5 chương, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục.
Chương 1. Tổng quan.
Chương 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới.
Chương 3. Thực trạng tiềm lực KH&CN quân sự trong thời gian qua.
Chương 4. Nội dung, giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới.
Chương 5. Kiểm tra kết quả nghiên cứu và bàn luận.
Chương 1
TỔNG QUAN
1.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1.1.1. Trên thế giới

1.1.1.1. Nước Mỹ

Nhờ có sự quan tâm đầu tư cho phát triển tiềm lực KH&CN quân sự, ngành Công nghiệp quốc phòng (CNQP) của Mỹ phát triển mạnh, đã cho ra đời nhiều thế hệ VKTBKT hiện đại giúp nước Mỹ đạt được 2 mục đích quan trọng là tăng cường củng cố quốc phòng, tăng khả năng răn đe đối với các quốc gia khác, đồng thời, xuất khẩu được nhiều VKTBKT, đưa được lượng ngoại tệ lớn về cho nước Mỹ và cũng chính nhu cầu phát triển ngành CNQP đã thúc đẩy tiềm lực KH&CN quân sự của Mỹ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

1.1.1.2. Nước Nga

Qua nghiên cứu về phát triển tiềm lực KH&CN quân sự của Liên bang Nga thấy rằng, sở dĩ ngành CNQP của Nga phát triển mạnh mẽ như vậy (chỉ sau Mỹ) là do Nga được thừa hưởng tiềm lực KH&CN quân sự của Liên Xô (cũ) và đã thường xuyên chăm lo phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong mọi giai đoạn lịch sử, kể cả giai đoạn khó khăn về kinh tế và chính trị do Mỹ và Châu Âu cấm vận. Nhờ thế, ngành CNQP của Nga liên tục đạt được những thành tựu quan trọng, nhất là trong những năm gần đây, số lượng VKTBKT thế hệ mới, hiện đại ngày càng được sản xuất nhiều hơn, quốc phòng được củng cố, giữ vững, xuất khẩu được nhiều VKTBKT cho một số nước. Uy tín của nước Nga, dưới thời Tổng thống Putin, ngày được củng cố và gia tăng đáng kể trên trường quốc tế.

1.1.1.3. Nhật Bản

Ngành CNQP, các tổ hợp CNQP của Nhật cũng rất phát triển, đã sản xuất được nhiều loại VKTBKT hiện đại nhằm tăng cường củng cố quốc phòng và xuất khẩu. Có được thành tựu như vậy do Nhật Bản đã rất chú trọng đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN nói chung, tiềm lực KH&CN quân sự nói riêng. Chính sự phát triển của CNQP cũng như nhu cầu phát triển VKTBKT kéo theo sự phát triển của tiềm lực KH&CN quân sự.

1.1.1.4. Trung Quốc

Điểm qua quá trình phát triển tiềm lực KH&CN quân sự của Trung Quốc thấy rằng, CNQP và tiềm lực KH&CN quân sự phát triển song song và CNQP đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây. Chính sự phát triển của tiềm lực KH&CN quân sự là động lực phát triển CNQP và nhu cầu phát triển của CNQP thúc đẩy tiềm lực KH&CN quân sự phát triển. 

1.1.1.5. Hàn Quốc

Nền CNQP của Hàn Quốc cũng như Nhật Bản, Trung Quốc là những nước cùng châu lục, cũng rất phát triển, đã sản xuất được nhiều loại VKTBKT hiện đại nhằm tăng cường củng cố quốc phòng. Có được thành tựu như vậy do Hàn Quốc đã rất chú trọng đầu tư phát triển toàn diện tiềm lực KH&CN nói chung, tiềm lực KH&CN quân sự nói riêng.  

1.1.2. Trong nước
1.1.2.1. Thời kỳ phong kiến
Có thể thấy, các triều đại phong kiến đều đã chăm lo sản xuất, chế tạo các loại vũ khí trang bị để phòng thủ đất nước, đánh giặc ngoại xâm. Để sản xuất, chế tạo được nhiều loại VKTBKT như vậy, các triều đại phong kiến đều biết dựa vào dân và đã biết huy động sức mạnh nói chung, tiềm lực KH&CN nói riêng, trong dân. Vì thế, tiềm lực KH&CN ngày càng được chăm lo phát triển, trở thành động lực để thúc đẩy phát triển lĩnh vực sản xuất, chế tạo VKTBKT để đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. 

1.1.2.2. Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - nay)

Công tác phát triển tiềm lực KH&CN đã góp phần từng bước bảo đảm trang bị cho quân đội, hiện đại hóa VKTBKT, ưu tiên cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đồng thời nâng cao năng lực CNQP, chủ động về bảo đảm trang bị cho quân đội khi có tình huống chiến tranh, giảm phụ thuộc nhập khẩu VKTBKT, vật tư phục vụ cho sản xuất chế tạo.
1.1.3. Một số vấn đề rút ra 

Nghiên cứu khái quát quá trình phát triển tiềm lực KH&CN của một số quốc gia, đặc biệt là tiềm lực KH&CN trong lĩnh vực quân sự đều cho thấy tất cả các quốc gia đều rất quan tâm tới phát triển tiềm lực KH&CN nói chung, tiềm lực KH&CN quân sự nói riêng, coi tiềm lực KH&CN quân sự là động lực phát triển KH&CN quân sự và CNQP. 
Ở Việt Nam, dưới thời phong kiến, mặc dù còn rất sơ khai, nhưng các triều đại đều đã nhận thức được tầm quan trọng và biết huy động tiềm lực KH&CN trong nhân dân để xây dựng các công trình phòng thủ (thành, lũy), rèn, đúc vũ khí, đóng chiến thuyền,... Ngày nay, công tác phát triển tiềm lực KH&CN quân sự luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và chú trọng, xác định đó là khâu then chốt và là động lực phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiến tới xây dựng quân đội hiện đại.

1.2. CÁC TÀI LIỆU, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
Nghiên cứu các tài liệu, công trình khoa học, luận án và các văn bản pháp quy liên quan đến KH&CN và tiềm lực KH&CN (13 công trình, tài liệu) thấy rằng, chưa có tài liệu, công trình, luận án nào viết và nghiên cứu cụ thể về phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, đề tài luận án được chọn nghiên cứu không trùng lặp với bất kỳ công trình, luận án, tài liệu nào đã công bố và có tính cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý luận, thực tiễn trong tình hình hiện nay. 

1.3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
- Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn phát triển tiềm lực KH&CN quân sự bao gồm: Khái quát về tiềm lực và phát triển tiềm lực KH&CN quân sự; các yếu tố tác động đến phát triển tiềm lực KH&CN quân sự; khảo cứu thực tiễn phát triển tiềm lực KH&CN quân sự của một số nước trên thế giới.

- Đánh giá thực trạng tiềm lực KH&CN quân sự trong thời gian qua.

- Xác định định hướng, nhiệm vụ hoạt động KH&CN quân sự trong giai đoạn mới; yêu cầu, nội dung phát triển tiềm lực KH&CN quân sự và đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới.

- Kiểm tra kết quả nghiên cứu bằng phương pháp xin ý kiến chuyên gia, lập phiếu trưng cầu và khảo nghiệm ở một số đơn vị; bàn luận một số vấn đề để làm rõ thêm đề tài nghiên cứu.

Kết luận chương 1

Nghiên cứu khái quát tình hình phát triển tiềm lực KH&CN của một số quốc gia, đặc biệt là tiềm lực KH&CN trong lĩnh vực quân sự đều cho thấy tất cả các quốc gia đều rất quan tâm tới phát triển tiềm lực KH&CN nói chung, tiềm lực KH&CN quân sự nói riêng, coi tiềm lực KH&CN quân sự là động lực phát triển KH&CN quân sự. Đối với Việt Nam và một số nước như Nga, Trung Quốc, việc phát triển tiềm lực KH&CN quân sự chủ yếu do nhà nước tiến hành. Ưu điểm của mô hình này là tập trung được mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển KH&CN quân sự theo một chủ trương, kế hoạch thống nhất của quốc gia; phục vụ chủ yếu cho mục đích hòa bình, tự vệ và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Từ tổng quan các công trình, tài liệu có liên quan đến luận án thấy rằng, hiện nay chỉ có một số đề tài NCKH, một số luận án tiến sĩ và một số tài liệu, văn bản pháp quy liên quan đến đề tài luận án, đó là cơ sở quan trọng có thể tham khảo để nghiên cứu luận án. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa thấy có luận án tiến sĩ hoặc đề tài khoa học nào nghiên cứu về phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới. Vì thế, việc nghiên cứu luận án có tính cấp thiết cao, có ý nghĩa cả về lý luận, thực tiễn và không trùng lặp với các công trình đã công bố.


Trên cơ sở nghiên cứu khái quát sự hình thành và phát triển của vấn đề nghiên cứu, kế thừa một số công trình, tài liệu có liên quan, luận án xác định được hướng nghiên cứu rõ ràng, cụ thể.
Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
2.1. KHÁI QUÁT VỀ TIỀM LỰC VÀ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ

2.1.1. Khái niệm tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự

2.1.1.1. Tiềm lực 
Theo từ điển tiếng Việt - năm 2009, “Tiềm lực là khả năng chưa được động viên, sẵn sàng trở thành sức mạnh chiến đấu, sản xuất nếu được khai thác”. Theo Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam - 2004, “Tiềm lực là khả năng về vật chất, tinh thần có thể huy động để tạo thành sức mạnh hiện thực nhằm thực hiện những nhiệm vụ nhất định”.

2.1.1.2. Tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự
Tiềm lực KH&CN quân sự là khả năng về KH&CN quân sự và KH&CN quốc gia có thể huy động để giải quyết những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong xây dựng quân đội hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 

Nội hàm của khái niệm thể hiện:

Tiềm lực KH&CN quân sự bao gồm: Nguồn nhân lực KH&CN quân sự; cơ sở vật chất cho hoạt động KH&CN quân sự; tài chính cho hoạt động KH&CN quân sự; thông tin, tư liệu KH&CN quân sự; hệ thống tổ chức và cơ chế, chính sách KH&CN quân sự.

Tiềm lực KH&CN quân sự là một bộ phận hợp thành của tiềm lực KH&CN quốc gia, vừa nhằm giải quyết những nhiệm vụ KH&CN chung của đất nước, vừa là để tiến hành hoạt động NCKH và phát triển công nghệ trong lĩnh vực quân sự. 

Tiềm lực KH&CN quân sự là khả năng về KH&CN quân sự, bao gồm: Khoa học Nghệ thuật quân sự; Khoa học Xã hội & Nhân văn quân sự; Khoa học Kỹ thuật và công nghệ quân sự; Khoa học Y- Dược, Hậu cần quân sự có thể huy động để giải quyết các nhiệm vụ của quân sự và quốc phòng cả hiện tại, trước mắt và lâu dài nhằm tạo ra sản phẩm KH&CN quân sự.
2.1.2. Nội dung tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự

Nội dung tiềm lực KH&CN quân sự bao gồm: 
- Nhân lực KH&CN quân sự; 
- Cơ sở vật chất cho hoạt động KH&CN quân sự; 
- Tài chính cho hoạt động KH&CN quân sự; 
- Thông tin, tư liệu KH&CN quân sự;
- Hệ thống tổ chức, cơ chế, chính sách KH&CN quân sự. 
2.1.3. Nội dung hoạt động tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự
Hoạt động tiềm lực KH&CN quân sự là một mặt hoạt động của quản lý KH&CN quân sự, có nhiệm vụ thường xuyên nắm chắc thực lực về con người, trang thiết bị, cơ sở vật chất, thông tin và tổ chức KH&CN quân sự các cấp. Nội dung hoạt động tiềm lực KH&CN quân sự bao gồm: Quản lý tiềm lực KH&CN quân sự; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN quân sự; nâng cấp các yếu tố tiềm lực hiện có; xây dựng quỹ và chính sách thu hút nhân tài; hoạt động quản lý sản phẩm và ứng dụng các sản phẩm KH&CN quân sự vào thực tiễn.

2.1.4. Khái niệm phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự

2.1.4.1. Khái niệm phát triển
Phát triển là quá trình vận động của sự vật, hiện tượng theo khuynh hướng đi lên: từ trình độ thấp đến trình độ cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn cả về chất lượng và số lượng.

2.1.4.2. Khái niệm phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự
Phát triển tiềm lực KH&CN quân sự là tổng thể các hoạt động của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp làm cho các thành phần của tiềm lực KH&CN quân sự đầy đủ, đồng bộ, toàn diện, hoàn thiện, tiên tiến, bền vững hơn cả về số lượng và chất lượng nhằm nâng cao khả năng hoạt động KH&CN quân sự của Quân đội và các đơn vị trong giai đoạn mới. 

Nội hàm của khái niệm thể hiện:

- Chủ thể phát triển tiềm lực KH&CN quân sự: Cấp ủy, người chỉ huy với sự trợ giúp của các cơ quan chức năng, trung tâm hiệp đồng và tổ chức thực hiện là cơ quan KHQS các cấp.

- Đối tượng phát triển tiềm lực KH&CN quân sự: Nguồn nhân lực KH&CN quân sự; cơ sở vật chất cho hoạt động KH&CN quân sự; tài chính cho hoạt động KH&CN quân sự; thông tin, tư liệu KH&CN quân sự; hệ thống tổ chức quản lý KH&CN quân sự cùng với cơ chế, chính sách.

- Các hoạt động phát triển tiềm lực KH&CN quân sự: Xây dựng, hoàn thiện quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng nhân sự KH&CN quân sự; xây dựng, hoàn thiện quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN quân sự; tạo nguồn phát triển ngân sách cho các hoạt động KH&CN quân sự; đẩy mạnh công tác thu thập, phân loại, lưu trữ và phổ biến thông tin KH&CN quân sự; xây dựng, hoàn thiện hệ thống tổ chức KH&CN quân sự đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và xây dựng, hoàn thiện, đổi mới cơ chế, chính sách KH&CN quân sự.

- Mục đích phát triển tiềm lực KH&CN quân sự: Làm cho các thành phần của tiềm lực KH&CN quân sự đầy đủ, đồng bộ, toàn diện, hoàn thiện, tiên tiến, bền vững hơn cả về số lượng và chất lượng nhằm nâng cao khả năng hoạt động KH&CN quân sự của Quân đội và các đơn vị trong giai đoạn mới. 

2.2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

2.2.1 Các yếu tố bên ngoài
Các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến phát triển tiềm lực KH&CN quân sự là rất nhiều và mức độ tác động có khác nhau. Tuy nhiên, có 04 yếu tố có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất, đó là kinh tế - xã hội; chính trị; KHKT và quốc phòng, an ninh.

2.2.2. Các yếu tố bên trong

Các yếu tố bên trong được hiểu là các yếu tố mà chủ trì và các thành viên trong đơn vị có thể chủ động điều tiết và thay đổi được. Đối với tiềm lực KH&CN quân sự, yếu tố bên trong là các yếu tố mà BQP và các tổ chức, cá nhân trong hệ thống KH&CN quân sự có thể điều tiết và thay đổi được. Các yếu tố này bao gồm con người, hệ thống tổ chức chịu trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức, triển khai  phát triển tiềm lực KH&CN quân sự.
Các yếu tố cả bên ngoài và bên trong đều tác động cả tích cực và tiêu cực đến phát triển tiềm lực KH&CN quân sự. Do đó, cần nghiên cứu kỹ lưỡng để đề xuất giải pháp phát huy các mặt tiêu cực và hạn chế các mặt tiêu cực của các yếu tố.

2.3. KHẢO CỨU THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 
2.3.1. Thực tiễn phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự của một số nước trên thế giới

Để có cơ sở rút ra một số bài học kinh nghiệm về phát triển tiềm lực KH&CN quân sự có thể áp dụng cho Việt Nam luận án tập trung khảo cứu thực tiễn phát triển tiềm lực KH&CN quân sự một số nước, như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

2.3.2 Một số bài học kinh nghiệm về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự của một số nước có thể áp dụng cho Việt Nam
Thứ nhất, các nước có chế độ chính trị khác nhau, có cơ chế quản lý kinh tế khác nhau nhưng đều có một điểm chung là nhà nước rất chú trọng và quan tâm đặc biệt đến phát triển tiềm lực KH&CN quốc gia nói chung, tiềm lực KH&CN quân sự nói riêng. 
Thứ hai, xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN quân sự phải dựa vào nền tảng vững chắc là tiềm lực KH&CN quốc gia. 
Thứ ba, muốn phát triển được tiềm lực KH&CN quân sự cần phải xây dựng được chiến lược phát triển dài hạn. 
Thứ tư, để có cơ sở phát triển tiềm lực KH&CN quân sự một cách vững chắc phải đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ các nhà quản lý và các nhà khoa học có trình độ cao.
Thứ năm, phải đầu tư thích đáng cơ sở vật chất và tài chính cho phát triển tiềm lực KH&CN quân sự. 
Thứ sáu, để có điều kiện phát triển tiềm lực KH&CN quân sự, cần chú trọng làm tốt công tác thông tin, tư liệu KH&CN quân sự. 
Thứ bảy, cần xây dựng hệ thống tổ chức KH&CN quân sự phù hợp với điều kiện của đất nước và quân đội cũng như cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN quân sự hợp lý trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước.
Kết luận chương 2
Tiềm lực KH&CN quân sự là khả năng về KH&CN quân sự và KH&CN quốc gia có thể huy động để giải quyết những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong xây dựng quân đội hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Phát triển tiềm lực KH&CN quân sự là tổng thể các hoạt động của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp làm cho các thành phần của tiềm lực KH&CN quân sự đầy đủ, đồng bộ, hoàn thiện, tiên tiến, bền vững hơn cả về số lượng và chất lượng nhằm nâng cao khả năng hoạt động KH&CN quân sự của Quân đội và các đơn vị trong giai đoạn mới.  


Phát triển tiềm lực KH&CN quân sự chịu tác động của các yếu tố bên ngoài (môi trường kinh tế - xã hội, môi trường chính trị; môi trường KHKT; quân sự, quốc phòng, an ninh) và các yếu tố bên trong (yếu tố về nguồn nhân lực; yếu tố về tổ chức). Các yếu tố cả bên ngoài và bên trong đều tác động cả tích cực và tiêu cực đến phát triển tiềm lực KH&CN quân sự. Do đó, cần nghiên cứu kỹ lưỡng để đề xuất giải pháp phát huy các mặt tiêu cực và hạn chế các mặt tiêu cực của các yếu tố.

Từ khảo cứu thực tiễn phát triển tiềm lực KH&CN quân sự một số nước trên thế giới luận án rút ra 7 bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam. 
Chương 3

THỰC TRẠNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ TRONG THỜI GIAN QUA

3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ

Hệ thống tổ chức KH&CN quân sự bao gồm: Khối cơ quan quản lý KH&CN quân sự các cấp và khối các cơ sở KH&CN quân sự các cấp.
Khối các cơ quan quản lý KH&CN quân sự được phân cấp thành: Cấp Chiến lược; cấp chiến dịch và cấp chiến thuật. Cấp Chiến lược là Cục KHQS trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cấp chiến dịch là các Phòng, ban Khoa học quân sự. Cấp chiến thuật là các ban khoa học quân sự và trợ lý chuyên trách. 
Khối các cơ sở KH&CN quân sự các cấp bao gồm các viện và các trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc BQP và thuộc các đơn vị trực thuộc BQP. 
3.2. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG QUÂN ĐỘI
3.2.1. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong Quân đội
3.2.1.1. Về Khoa học Nghệ thuật quân sự 

Kết quả nghiên cứu Khoa học Nghệ thuật quân sự đã cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước các vấn đề về dự báo tình huống chiến lược; tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung nghiên cứu sự điều chỉnh, chuyển hướng chiến lược của các nước lớn và các quốc gia trong khu vực, tác động, ảnh hưởng đến quốc phòng Việt Nam. Hoàn thành xây dựng Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia và Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đã được Bộ Chính trị thông qua. Nghiên cứu ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống. Nghiên cứu biên soạn, hoàn thiện tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học, hệ thống điều lệnh, điều lệ được tổ chức thống nhất trong toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, đào tạo, xây dựng Quân đội chính quy. 
3.2.1.2. Về Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự 

Triển khai các nội dung nghiên cứu nhằm phát huy, động viên sức mạnh tổng hợp của toàn dân, cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghiên cứu dự báo tình hình và giải pháp góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng làm thất bại mọi âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.. Tổng kết và phát triển lí luận về xây dựng và hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nghiên cứu kế sách ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa.

3.2.1.3. Về Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự 

Tập trung xây dựng và triển khai nhiều chương trình, đề án KH&CN trọng điểm cấp quốc gia. Đã làm chủ trong thiết kế, chế tạo nhiều tổ hợp VKTBKT công nghệ cao; năng lực nghiên cứu trên một số lĩnh vực đã có bước tiến lớn. Các kết quả nghiên cứu đã tạo ra một số sản phẩm bước đầu được đưa vào trang bị phục vụ cho Quân đội; cải tiến hiện đại hóa nâng cao tính năng của VKTBKT; khai thác các loại VKTBKT mới được trang bị, tăng niên hạn sử dụng, kéo dài tuổi thọ cho các loại VKTBKT. Kết quả công tác NCKH kỹ thuật và công nghệ quân sự đã góp phần từng bước bảo đảm trang bị cho Quân đội, hiện đại hóa VKTBKT, ưu tiên cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. 
3.2.1.4. Về Khoa học Hậu cần và Y- Dược quân sự

- Ngành Quân y: Đã tập trung nghiên cứu các lĩnh vực về y học quân sự, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ của bộ đội. Xây dựng được các phương án bảo đảm quân y cho các tình huống tác chiến biển, đảo, tác chiến phòng thủ quân khu, tỉnh, thành phố. Nghiên cứu và làm chủ công nghệ sản xuất một số sản phẩm thuốc trang bị trong cơ số thuốc cá nhân phục vụ huấn luyện và SSCĐ của bộ đội. 
- Ngành Hậu cần quân sự: Đã tập trung nghiên cứu đổi mới, phát triển phương thức bảo đảm hậu cần; nghiên cứu hiện đại hóa công tác bảo đảm hậu cần. Chú trọng nghiên cứu sản xuất, cải tiến các phương tiện bảo đảm hậu cần theo hướng phù hợp với yêu cầu tác chiến, môi trường tác chiến, nhất là khả năng cơ động. 
3.2.2. Huy động nguồn nhân lực, tổ chức khoa học & công nghệ quân sự tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học & công nghệ quân sự

Công tác xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN quân sự luôn được quan tâm, đã tập trung vào một số khâu chủ yếu, như nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý, tổ chức KH&CN; tăng cường công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu, quản lý theo hướng phát triển cả về số lượng, chất lượng; đẩy mạnh các giải pháp thu hút nguồn nhân lực KH&CN phục vụ quốc phòng; quy hoạch và đầu tư chiều sâu phát triển cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặc thù quân sự. 

3.2.3. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự
Thứ nhất, đẩy mạnh hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Khuyến khích và đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn quân. 
Thứ hai, thực hiện công tác khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN.
Thứ ba, hợp tác và chuyển giao công nghệ. Trong hoạt động hợp tác, đã có nhiều giải pháp để đẩy mạnh và mở rộng hợp tác KH&CN trong và ngoài nước.
Thứ tư, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn. Ngân sách đầu tư cho hoạt động NCKH trong Quân đội chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước do các bộ, ngành bảo đảm và ngân sách Quốc phòng thường xuyên của Bộ Quốc phòng. 

3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ
Luận án tập trung đánh giá thực trạng tiềm lực KH&CN quân sự trên các nội dung:

- Thực trạng hệ thống tổ chức KH&CN trong Quân đội và cơ chế, chính sách KH&CN quân sự;

- Trạng trạng nguồn nhân lực KH&CN quân sự;

- Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN quân sự;

 
- Thực trạng ngân sách KH&CN nghệ quân sự;
- Thực trạng thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động KH&CN quân sự;
- Thực trạng huy động khả năng khoa học và công nghệ ngoài quân đội.
Từ đó, rút ra các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế về tiềm lực KH&CN quân sự trong thời gian vừa qua. Cụ thể:
Ưu điểm:
- Về hệ thống tổ chức KH&CN quân sự và cơ chế, chính sách KH&CN quân sự, cơ bản hợp lý, đủ khả năng hoạt động NCKH và quản lý các hoạt động KHCN&MT trong toàn quân; 

- Về nguồn nhân lực KH&CN quân sự, đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ KHKT&CN, Y- dược;
- Về cơ sở vật chất cho KH&CN quân sự, các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, NCKH, các cơ sở chế thử, thử nghiệm, kiểm định đã được quan tâm đầu tư;
- Về tài chính cho KH&CN quân sự, tính từ năm 2010 đến năm 2020, đã có bước tăng trưởng đáng kể (2,2 lần);

- Về thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động KH&CN quân sự, hoạt động thông tin, tư liệu KHQS toàn quân có bước phát triển mới, cung cấp kịp thời nhiều thông tin, tư liệu có giá trị phục vụ đào tạo, NCKH.
 Hạn chế và nguyên nhân:
 
 Hạn chế:
- Quân số của ngành KHQS vừa thừa, vừa thiếu so với biên chế;

- Nguồn nhân lực KH&CN quân sự có cơ cấu về số lượng và trình độ chưa hợp lý giữa các lĩnh vực và trong cùng lĩnh vực;

- Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN quân sự tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng cũng còn có những hạn chế nhất định;
- Ngân sách cho KH&CN quân sự đã có tăng hàng năm nhưng so với yêu cầu xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN quân sự  vẫn chưa đáp ứng yêu cầu;

- Thông tin KHQS chưa đa dạng, phong phú; việc số hóa thông tin đã được triển khai thực hiện nhưng còn chậm và chưa toàn diện; 

- Cơ chế, chính sách đối với KH&CN quân sự cũng còn có những bất cập, hạn chế nhất định;
- Phối hợp hoạt động phát triển tiềm lực KH&CN quân sự với phát triển tiềm lực KH&CN quốc gia, quốc tế chưa hiệu quả; huy động khả năng KH&CN ngoài quân đội còn hạn chế.
Nguyên nhân của các hạn chế:
Thứ chín, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng ở một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc phát triển tiềm lực KH&CN quân sự của đơn vị mình.
Thứ hai, tổ chức, biên chế của Quân đội trong thời gian vừa qua chưa ổn định, do đang phải sắp xếp, điều chỉnh lại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Tổ chức lực lượng hoạt động khoa học quân sự còn cứng nhắc, thiếu linh hoạt, chủ yếu theo biên chế. 

Thứ ba, do công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa hài hòa nên số lượng các nhà khoa học, số lượng các nhà khoa học có học hàm, học vị cao giữa các lĩnh vực và trong cùng lĩnh vực chênh lệch nhau.
 Thứ tư, do quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN, trong đó có hệ thống phòng thí nghiệm, chưa thống nhất.
Thứ năm, ngân sách dành cho xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN quân sự còn hạn chế do chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước.
 Thứ sáu, do tính đặc thù của lĩnh vực Khoa học Nghệ thuật quân sự, Khoa học Xã hội & Nhân văn quân sự nên thông tin, tư liệu thuộc các lĩnh vực này chưa phong phú, đa dạng; việc số hóa thông tin đã được triển khai thực hiện nhưng còn chậm và chưa toàn diện chủ yếu do trình độ, năng lực đội ngũ làm công tác thông tin KHQS còn hạn chế.
Thứ bảy, cơ chế, chính sách đối với KH&CN quân sự còn một số bất cập, hạn chế do cơ chế, chính sách đối với KH&CN chung của Nhà nước cũng còn có những bất cập, hạn chế nhất định; chưa có cơ chế, chính sách hợp lý để huy động khả năng, tiềm lực KH&CN ngoài quân đội.
Thứ tám, quan hệ, hợp tác trong, ngoài nước thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quân sự còn hạn chế; 
Kết luận chương 3
Từ đánh giá thực trạng tiềm lực KH&CN quân sự trong thời gian vừa qua thấy rằng, công tác xây dựng tiềm lực KH&CN quân sự đã đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với yêu cầu hoạt động KH&CN quân sự trong giai đoạn mới, công tác xây dựng tiềm lực KH&CN quân sự trong thời gian vừa qua vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Sở dĩ, công tác xây dựng tiềm lực KH&CN quân sự trong thời gian vừa qua còn một số hạn chế, bất cập do một số nguyên nhân chủ yếu, như tổ chức, biên chế của Quân đội trong thời gian vừa qua chưa ổn định, do đang phải sắp xếp, điều chỉnh lại theo hướng “tinh, gọn, mạnh” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN quân sự chưa hài hòa; ngân sách dành cho xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN quân sự còn hạn chế do chủ yếu từ một nguồn là ngân sách Nhà nước trong khi ngân sách Nhà nước đang eo hẹp; quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN, trong đó có hệ thống phòng thí nghiệm, chưa thống nhất; do tính đặc thù của lĩnh vực Khoa học Nghệ thuật quân sự, Khoa học Xã hội & Nhân văn quân sự nên thông tin, tư liệu thuộc các lĩnh vực này chưa phong phú, đa dạng; cơ chế, chính sách đối với KH&CN chung của Nhà nước cũng còn có những bất cập, hạn chế nhất định; tổ chức lực lượng hoạt động khoa học quân sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt, chủ yếu theo biên chế; chưa tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm phát triển tiềm lực KH&CN quân sự từ nước ngoài; quan hệ, hợp tác trong, ngoài nước thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quân sự còn hạn chế; cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng ở một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc phát triển tiềm lực KH&CN quân sự của đơn vị mình, thậm chí có đơn vị, do nhận thức chưa đầy đủ, nên còn xem nhẹ hoạt động KH&CN, chưa thấy được lợi ích thiết thực của hoạt động KH&CN mang lại. 

Chương 4

NỘI DUNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI



4.1. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
4.1.1. Định hướng

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 791-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác KHCN&MT trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
- Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động NCKH. 

- Phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực KHQS gắn với việc bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, thật sự đưa KH&CN trở thành động lực then chốt, đáp ứng yêu cầu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. 

- Triển khai có hiệu quả kế hoạch của BQP tiếp cận năng lực CMCN 4.0 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
- Thực hiện các biện pháp huy động các nguồn vốn đầu tư cho tiềm lực KH&CN quân sự. 

4.1.2. Nhiệm vụ 
- Khoa học Nghệ thuật quân sự: Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước để cụ thể hóa chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. 

- Khoa học Xã hội & Nhân văn quân sự: Nghiên cứu vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị. 
- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự: Rà soát, điều chỉnh và tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ thuộc các chương trình, đề án KH&CN trọng điểm cấp quốc gia và cấp BQP kết thúc vào năm 2020 và những năm tiếp theo; tổ chức xây dựng và triển khai một số chương trình, đề án mới trong giai đoạn tiếp theo.

- Khoa học Hậu cần và Y- Dược quân sự: Nghiên cứu phát triển trang thiết bị bảo đảm hậu cần đồng bộ, phù hợp với phương tiện, trang bị tác chiến. Khoa học Y - Dược quân sự: nâng cao toàn diện năng lực thực hiện công tác chuyên môn cho toàn ngành Quân y, trong đó chú trọng tuyến quân y đơn vị và hệ thống y học dự phòng.
- Tiếp tục thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường của BQP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động NCKH trong Quân đội đồng bộ với đổi mới cơ chế của Nhà nước. 

- Xây dựng cơ chế và đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, đặc biệt đối với nguồn nhân lực chất lượng, cán bộ trẻ có năng lực phục vụ Quân đội, đặc biệt là cán bộ đầu ngành và đội ngũ chuyên gia.

- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình; đổi mới công tác lập kế hoạch, phân bổ ngân sách, khoán chi tài chính cho hoạt động NCKH. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học, đẩy nhanh việc chuyển đổi các tổ chức nghiên cứu trong các lĩnh vực có tính lưỡng dụng. 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược về lĩnh vực khoa học quân sự, mở rộng hợp tác song phương, đa phương. 

- Tăng cường hợp tác, liên kết với các tổ chức ngoài quân đội đối với việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
4.2. YÊU CẦU, NỘI DUNG PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
4.2.1. Yêu cầu



- Nâng cao khả năng và sức mạnh chiến đấu của quân đội; phục vụ mục tiêu hiện đại hóa quân đội trước mắt và lâu dài;


- Phải kế thừa và dựa trên nền tảng tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự đã được xây dựng trong thời gian vừa qua;


- Phải phát triển toàn diện, đồng bộ tất cả các nội dung của tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự;


- Phải tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư;


- Phải dựa vào Chiến lược phát triển khoa học & công nghệ quốc gia và Kế hoạch phát triển khoa học & công nghệ quân sự trong giai đoạn mới;


- Phải phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
4.2.2. Nội dung

Với định hướng, nhiệm vụ hoạt động KHQS trong giai đoạn mới và yêu cầu phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới như vậy, nội dung phát triển tiềm lực KH&CN quân sự bao gồm: 
- Phát triển nguồn nhân lực KH&CN quân sự; 
- Phát triển cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN quân sự; 
- Phát triển nguồn tài chính phục vụ hoạt động KH&CN quân sự;
- Phát triển thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động KH&CN quân sự; 
- Phát triển hệ thống tổ chức KH&CN và cơ chế, chính sách.
 4.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI


Trong giai đoạn mới, để giải quyết được các yêu cầu, nội dung phát triển tiềm lực KH&CN quân sự đặt ra, đặc biệt là để giải quyết được các nguyên nhân của các bất cập, hạn chế về xây dựng tiềm lực trong thời gian vừa qua, cần phải đẩy mạnh phát triển tiềm lực KH&CN quân sự bằng một số giải pháp chủ yếu, như: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan các cấp về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự trong giai đoạn mới; (2) Qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ quân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; (3) Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ quân sự trên cơ sở ứng dụng thành tựu của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; (4) Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ quân sự; (5) Xây dựng, đổi mới mới cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự; (6) Tăng cường quan hệ, hợp tác trong, ngoài nước thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự. Cụ thể:


4.3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan các cấp về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự trong giai đoạn mới


Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan các cấp về sự cần thiết phải phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới là giải pháp rất quan trọng để phát triển tiềm lực KH&CN trong giai đoạn mới. Nội dung của giải pháp bao gồm: (1) Làm cho cấp ủy, chỉ huy, cơ quan các cấp thường xuyên nắm vững và thấm nhuần quan điểm đúng đắn của Đảng ta là: Khoa học và công nghệ cùng với giáo dục & đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực, là khâu then chốt để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh của đất nước, đặc biệt là trong thời đại của cuộc CMCN 4.0; (2) Để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan các cấp về sự cần thiết phải phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới, trước hết cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan các cấp về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; (3) Khi cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan các cấp đã có nhận thức đúng và đầy đủ về sự cần thiết phải phát triển tiềm lực KH&CN quân sự, tập trung lãnh đạo phát triển tiềm lực KH&CN quân sự của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Để thực hiện được các nội dung đó, luận án đã đề xuất 4 biện pháp cụ thể.
4.3.2. Qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ quân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, quyết định của tiềm lực KH&CN nói chung và tiềm lực KH&CN quân sự nói riêng. Do đó, để phát triển nguồn nhân lực KH&CN quân sự cần phải qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN. Để thực hiện được giải pháp, cần thực hiện các nội dung: (1) Quy hoạch nguồn nhân lực KH&CN quân sự (Xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật về đội ngũ cán bộ KH&CN quân sự; Xây dựng quy hoạch một cách công khai, minh bạch; Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí công tác);  (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng (Tạo nguồn, tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học; Đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo; Hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo). Để thực hiện được các nội dung trên luận án đề xuất 3 biện pháp cụ thể.


4.3.3. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ quân sự trên cơ sở ứng dụng thành tựu của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 
Cơ sở vật chất có vai trò quan trọng trong hoạt động KH&CN quân sự, đặc biệt là trong giai đoạn mới, cho nên để phát triển tiềm lực KH&CN quân sự cần tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN quân sự trên cơ sở ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0. Để thực hiện được giải pháp “Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN quân sự trên cơ sở ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0” cần thực hiện các nội dung: (1) Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị ban hành về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0; Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt Quyết định số 737/QĐ-BQP ngày 13/3/2018 Bộ Quốc phòng về Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. (2) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KH&CN quân sự; Đầu tư không dàn trải mà phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, phòng thí nghiệm đặc thù, kỹ thuật cao; (3) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện làm việc phục vụ công tác quản lý của cơ quan KHQS các cấp. Để thực hiện được các nội dung trên luận án đề xuất 3 biện pháp cụ thể, sát với tình hình hiện nay của Quân đội.
4.3.4. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ quân sự 
Thông tin, tư liệu KH&CN nói chung, thông tin, tư liệu KH&CN quân sự nói riêng, đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động KH&CN quân sự, là thành tố quan trọng trong xây dựng cũng như phát triển tiềm lực KH&CN quân sự. Chính vì thế, cần đẩy mạnh hoạt động thông tin, tư liệu KH&CN quân sự nhằm thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới. Nội dung chủ yếu của giải pháp gồm: (1) Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết trao đổi thông tin, giao tin với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; (2) Tăng cường nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN, công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động thông tin, tư liệu; (3) Nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin, tư liệu; đa dạng hóa các loại thông tin, tư liệu và đổi mới hình thức phổ biến thông tin KH&CN quân sự. Để thực hiện được các nội dung này luận án đề xuất 6 biện pháp cụ thể.
 4.3.5. Xây dựng, đổi mới mới cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự
Cơ chế, chính sách là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển KH&CN quân sự nói chung, tiềm lực KH&CN quân sự nói riêng. Chính vì thế, trong thời gian tới, cần tiếp tục xây dựng, đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới. Để xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong thời gian tới cần thực hiện các nội dung: (1) Thực hiện việc khoán kinh phí thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KH&CN quân sự; (2) Kiến nghị với Đảng, Nhà nước cho Quân đội xây dựng và áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, sử dụng nguồn nhân lực KH&CN quân sự chất lượng cao; (3) Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực đầu tư chiều sâu nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ phục vụ NCKH theo hướng hiện đại, đồng bộ; (4) Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả các mô hình hợp tác, liên kết nghiên cứu, ứng dụng với các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội. Để thực hiện được các nội dung trên luận án đề xuất 3 biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của Quân đội.
4.3.6. Tăng cường quan hệ, hợp tác trong, ngoài nước thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự
Quan hệ, hợp tác trong, ngoài nước là yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quốc gia, trong đó có tiềm lực KH&CN quân sự, do đó, trong giai đoạn mới cần tăng cường quan hệ, hợp tác trong ngoài nước. Để tăng cường quan hệ, hợp tác trong, ngoài nước cần thực hiện các nội dung: (1) Tăng cường mở rộng quan hệ, hợp tác trong và ngoài nước, huy động tối đa các nguồn lực bên ngoài nhằm thúc đẩy, rút ngắn khoảng cách về trình độ so với khu vực và thế giới về KH&CN quân sự; (2) Ưu tiên các hoạt động nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, đổi mới, sáng tạo, chuyển giao công nghệ quân sự từ các quốc gia phát triển trên thế giới; (3) Tăng cường tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, hợp tác, chuyển giao trong lĩnh vực KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; (4) Thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia các chương trình, dự án chuyển giao công nghệ và các chương trình chuyển giao kết hợp đào tạo nhân lực về KH&CN trong Quân đội. Để thực hiện được các nội dung đó luận án đề xuất 3 biện pháp cụ thể.
Kết luận chương 4



 Để có thêm cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN quân sự, luận án đã xác định định hướng, nhiệm vụ hoạt động KH&CN quân sự và yêu cầu, nội dung phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới. 
Trong giai đoạn mới, để giải quyết được các yêu cầu, nội dung phát triển tiềm lực KH&CN quân sự đặt ra, đặc biệt là để giải quyết được các nguyên nhân của các bất cập, hạn chế về xây dựng tiềm lực trong thời gian vừa qua, cần phải đẩy mạnh phát triển tiềm lực KH&CN quân sự bằng một số giải pháp chủ yếu, như: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan các cấp về phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới; (2) Qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN quân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; (3) Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN quân sự đáp ứng yêu cầu của của cuộc CMCN 4.0; (4) Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động KH&CN quân sự; (5) Xây dựng, đổi mới mới cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quân sự; (6) Tăng cường quan hệ, hợp tác trong, ngoài nước thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quân sự. 

Các giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nên để phát triển tiềm lực KH&CN quân sự, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp.
Chương 5

KIỂM TRA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
5.1. KIỂM TRA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1.1. Kiểm tra kết quả nghiên cứu bằng phương pháp chuyên gia

Luận án kiểm tra kết quả bằng phương pháp chuyên gia thông qua trao đổi trực tiếp từng chuyên gia, tổ chức hội thảo, hoạt động khoa học và điều tra bằng phiếu trưng cầu.
Nghiên cứu kết quả xin ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học cho thấy, các vấn đề khoa học do luận án đề xuất được nhất trí cao. Tuy nhiên, vẫn còn một vài ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số vấn đề, không có ý kiến không đồng ý. Nghiên cứu sinh đã tiếp thu, chỉnh sửa một cách nghiêm túc theo các nội dung góp ý của các nhà khoa học và chuyên gia.

5.1.2. Kiểm tra kết quả nghiên cứu thông qua khảo nghiệm 

Mục đích của khảo nghiệm là thu thập các ý kiến của đối tượng khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới. Trên cơ sở của kết quả khảo nghiệm, tiến hành phân tích, luận giải để khẳng định tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp.
Từ phân tích kết quả khảo nghiệm về tính cần thiết, tính khả thi của các giải pháp thấy rằng, các giải pháp do luận án đề xuất là cần thiết, có tính khả thi cao, cần được áp dụng để phát triển tiềm lực KH&CN trong giai đoạn mới.
5.2. BÀN LUẬN
Để làm rõ thêm các vấn đề nghiên cứu và định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo, luận án chọn 2 vấn đề bàn luận, đó là:

- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự trong điều kiện khả năng bảo đảm ngân sách hoạt động khoa học và công nghệ quân sự của Nhà nước cho Quân đội còn hạn chế;


- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự trong điều kiện cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến hoạt động khoa học và công nghệ quân sự.
Kết luận chương 5
Thông qua kiểm tra kết quả nghiên cứu của luận án bằng phương pháp chuyên gia thấy rằng, đại đa số các nhà khoa học, các chuyên gia đều nhất trí với các kết quả nghiên cứu, chỉ có một vài ý kiến góp ý cần chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề. Nghiên cứu sinh đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa.

 Kết quả khảo nghiệm một số học viện, nhà trường, cơ sở nghiên cứu trong Quân đội cho thấy, các giải pháp do luận án đề xuất có tính cần thiết và tính khả thi cao. Từ đó thấy rằng, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới.

 Để làm rõ mộ số vấn đề chưa được nghiên cứu, luận án đã chọn và bàn luận 2 vấn đề có tính thời sự liên quan đến đề tài luận án, đó là: (1) Phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong điều kiện khả năng bảo đảm ngân sách hoạt động KH&CN quân sự của Nhà nước cho Quân đội còn hạn chế; (2) Phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong điều kiện cuộc CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ đến hoạt động KH&CN quân sự. 
Thông qua bàn luận, luận án đã phân tích, luận giải và đưa ra các biện pháp để thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN trong cả hai trường hợp tập trung vào phát triển nguồn nhân lực KH&CN quân sự; phát triển cơ sở vật chất và phát triển thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động KH&CN quân sự. Các biện pháp do luận án đưa ra có cơ sở lý luận, thực tiễn, sát với từng trường hợp và có tính khả thi.
KẾT LUẬN
1. Trên cơ sở nghiên cứu tình hình phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trên thế giới, trong nước và tổng quan các công trình, tài liệu có liên quan, thấy rằng, việc nghiên cứu đề tài luận án có tính cấp thiết cao, có ý nghĩa cả về lý luận, thực tiễn, không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố, từ đó đã xác định được hướng nghiên cứu rõ ràng, cụ thể.

2. Luận án đã xây dựng các khái niệm làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo: Tiềm lực KH&CN quân sự; Phát triển tiềm lực KH&CN quân sự. Đồng thời, luận án đã xác định, phân tích các yếu tố tác động đến phát triển tiềm lực KH&CN quân sự.


3. Từ khảo cứu thực tiễn phát triển tiềm lực KH&CN quân sự một số nước trên thế giới luận án rút ra 7 bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam. 

4. Từ đánh giá thực trạng tiềm lực KH&CN quân sự trong thời gian vừa qua luận án đã rút ra các ưu điểm, hạn chế và xác định được các nguyên nhân của các hạn chế trong xây dựng tiềm lực KH&CN quân sự trong thời gian vừa qua. 

5. Trên cơ sở lý luận, thực tiễn, đánh giá thực trạng tiềm lực KH&CN quân sự và xác định định hướng, nhiệm vụ hoạt động KH&CN quân sự, yêu cần, nội dung phát triển tiềm lực KH&CN quân sự, luận án đề xuất 6 giải pháp phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới.

 6. Luận án kiểm tra kết quả nghiên cứu bằng phương pháp chuyên gia và thông qua khảo nghiệm thực tế; đã lựa chọn 2 vấn đề bàn luận phù hợp và có tính thời sự. 

Từ kết quả nghiên cứu thấy rằng, luận án đã đáp ứng mục đích, nhiệm vụ đặt ra. Những đóng góp mới của luận án là cơ sở quan trọng cho các cơ quan quản lý KHQS và các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, cơ sở sản xuất quốc phòng trong chỉ đạo cũng như tổ chức phát triển tiềm lực KH&CN quân sự trong giai đoạn mới.  
KIẾN NGHỊ
1. Đối với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

- Ban hành cơ chế, chính sách hợp lý nhằm thu hút các nhà khoa học có trình độ cao, chuyên sâu một số lĩnh vực khoa học cần thiết vào làm việc trong Quân đội; có chính sách tiền lương, phụ cấp, quân hàm thích đáng đối với các nhà khoa học có trình độ cao đang phục vụ trong Quân đội. 
- Nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách huy động tiềm lực KH&CN của các tổ chức, cá nhân ngoài quân đội nhằm tăng cường tiềm lực KH&CN quân sự để nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

2. Đối với Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng

- Tham mưu với Thủ trưởng BQP ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước trong Bộ Quốc phòng.
- Tham mưu với Thủ trưởng BQP quy hoạch lại (hoàn thiện quy hoạch) hệ thống phòng thí nghiệm trong toàn quân trên cơ sở ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 và nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác phục vụ hoạt động KH&CN trong giai đoạn mới.

- Tham mưu với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng BQP tạo ra một bước đột phá về cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho KH&CN phát triển theo đúng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

